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HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT 

STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K1-CB36 Trần Cẩm Sương 25/12/1997 Nữ Bình Thuận 1557010035

2 K1-CB37 Trần Thị Ngọc Sương 02/01/1997 Nữ Bình Thuận 1557010072

3 K1-CB38 Mai Hoàng Trọng Tâm 31/05/1997 Nữ Bình Thuận 1510030002

4 K1-CB39 Lâm Duy Tân 20/12/1996 Nam Bình Thuận 1657010107

5 K1-CB40 Nguyễn Thị Hồng Thắm 20/07/1998 Nữ Bình Thuận 1654020081

6 K1-CB41 Trần Thị Như Thanh 26/03/1998 Nữ Bình Thuận 1654010033

7 K1-CB42 Nguyễn Gia Thành 15/09/1998 Nam Bình Thuận 1657010109

8 K1-CB43 Kiều Thị Hương Thủy 24/12/1998 Nữ Bình Thuận 1654020101

9 K1-CB44 Nguyễn Thị Thanh Thủy 16/09/1995 Nữ Bình Thuận 1310103030

10 K1-CB45 Nguyễn Trần Việt Thy 11/10/1997 Nữ Bình Thuận 1610030001

11 K1-CB46 Nguyễn Thị Thủy Tiên 02/05/1996 Nữ Bình Thuận 1657010180

12 K1-CB47 Đồng Quốc Toàn 08/09/1995 Nam Bình Thuận 1454010033

13 K1-CB48 Nguyễn Lê Bảo Trân 30/04/1997 Nữ Bình Thuận 1657010118

14 K1-CB49 Đinh Thị Huyền Trân 04/06/1996 Nữ Khánh Hòa 1457010024

15 K1-CB50 Nguyễn Xuân Triều 21/01/1997 Nam Bình Thuận 1657010119

16 K1-CB51 Nguyễn Ngọc Sơn Tùng 18/07/1997 Nam Bình Thuận 1554020116

17 K1-CB52 Lê Thị Vân 02/03/1993 Nữ Ninh Thuận 1210030022
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